
Sáng Chiều Chiều Sáng

 TH. Giáo dục 

thể chất 2 (*)

 Tiết 1-4

 Sân tập 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Văn hóa 11C1

P.A5.4

Văn hóa 11C1

P.A5.4

 TH. Giáo dục 

thể chất 2 (*)

 Tiết 1-4

Sân tập 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Văn hóa 11C1

P.A5.4

Văn hóa 11C1

P.A5.4

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

Nguyễn Thanh  

Quang

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

LỚP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cao đẳng 9+4 2019-2023

S1QTKS

(SS: 7)

(K1KS94)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

Hội trường

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

Văn hóa 11C1

P.A5.4

Văn hóa 11C1

P.A5.4

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Tổng quan du 

lịch và khách sạn 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

Văn hóa 11C1

P.A5.4

Tự học
Văn hóa 11C1

P.A5.4

Cao đẳng 9+4 2020-2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 1 VÀ KHÓA 2 HỆ 9+4

Năm học:   2020-2021    Học kỳ:   01

 Bắt đầu học từ tuần 03 ngày 14/09/2020

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

S1MM

(SS: 14)

(K1MM94)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 Hội trường

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

Văn hóa 11C1

P.A5.4

Văn hóa 11C1

P.A5.4
Tự học Tự học

 Thiết bị - CN 

May (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

(Tuần 3-6)

Kỹ thuật may căn 

bản - CN May (4 

TC)

Tiết 1-4

Xưởng thực hành 

May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương 

(Từ tuần 7)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

S2MM

(SS: 17)

 Nhân trắc học - 

cỡ số may mặc 

(1 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.4

ThS. Nguyễn Thị  

Lam

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

 Thiết bị - CN 

May (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

(Tuần 3-6)

Kỹ thuật may 

căn bản - CN 

May (4 TC)

Tiết 1-4

Xưởng thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương 

(Từ tuần 7)

Tự học

 Trang  1/3



Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

Nguyễn Thanh  

Quang

(Tuần 3-11)

Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

Tiết 1-4

P. C1.4

ThS. Bạch Văn 

Lành

(Tuần 12-14)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

 TH. Kiến trúc 

máy tính (2 TC)

 Tiết 1-4

Nhóm 1 

(Stt 1-24)

 P.A5.1 - PM

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tự học 

Nhóm 2

Văn hóa 10C2

P.A6.1

Văn hóa 10C2

P.A6.1

Tự học Văn hóa 10C3

P.A6.3

Văn hóa 10C3

P.A6.3

S2DG

(SS: 34)

 LT. Thiết bị - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.5

CD. Trương Văn  

Nhật

(Tuần 3)

 TH. Thiết bị - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

Nhóm 1 

(Stt 1-17)

 Xưởng thực 

hành Giày

CD. Trương Văn  

Nhật

(Tuần 4-10)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

 LT. Thiết bị - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.4

CD. Trương Văn  

Nhật

(Tuần 3)

Hình thể bàn 

chân - phom (1 

TC)

Tiết 1-4

P. C1.3

ThS. Bạch Văn 

Lành

(Tuần 9-11)

Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

Tiết 1-5

P. C1.3

ThS. Bạch Văn 

Lành

(Tuần 12-16)

Tự học có giám 

sát của Quản 

sinh

P.A5.4

(Tuần 3-11)

Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

Tiết 1-4

P. C1.3

ThS. Bạch Văn 

Lành

(Tuần 12-15)

S2CNTT

(SS: 48)
Tự học

Văn hóa 10C2

P.A6.1

Văn hóa 10C2

P.A6.1
Tự học

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.5

Phan Phương 

Đức

 TH. Kiến trúc 

máy tính (2 TC)

 Tiết 1-4

Nhóm 2 

(Stt 25-48)

 P.A5.1 - PM

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tự học

Nhóm 1

Văn hóa 10C2

P.A6.1

Văn hóa 10C1

P.A6.4

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

Nguyễn Thanh  

Quang

Văn hóa 10C3

P.A6.3

 LT. Thiết bị - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.4

CD. Trương Văn  

Nhật

(Tuần 3)

 TH. Thiết bị - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

Nhóm 2 

(Stt 18-34)

 Xưởng thực 

hành Giày

CD. Trương Văn  

Nhật

(Tuần 4-10)

S2QTKD

(SS: 53)
Tự học

Văn hóa 10C3

P.A6.3

Văn hóa 10C3

P.A6.3
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

Văn hóa 10C4

P.A6.2

Văn hóa 10C4

P.A6.2

Tự học
Văn hóa 10C4

P.A6.2

Văn hóa 10C4

P.A6.2

 Viết 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

Văn hóa 10C5

P.A6.5

Văn hóa 10C5

P.A6.5

 Đọc 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

CN. Võ Chí  

Trung

Văn hóa 10C5

P.A6.5

Văn hóa 10C5

P.A6.5

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

S2AV

(SS: 18)

Văn hóa 10C5

P.A6.5

Văn hóa 10C4

P.A6.2

Văn hóa 10C4

P.A6.2

 Nghe 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

ThS. Trịnh Vinh  

Hiển

Văn hóa 10C5

P.A6.5

Văn hóa 10C5

P.A6.5

 Đọc 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

ThS. Phan 

Phương  Đức

 Nói 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

CN. Phan Thùy  

Dương

S2NV

(SS: 29)

 Viết 1 - Hán tự 

1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

Văn hóa 10C5

P.A6.5

Văn hóa 10C5

P.A6.5

 Nghe 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

Nguyễn Vũ  

Khánh

 Nói 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

Nguyễn Vũ  

Khánh

Tự học

S2KT

(SS: 25)

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

Văn hóa 10C4

P.A6.2
Tự học Tự học

 Nguyên lý kế 

toán (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

ThS. Nguyễn 

Thanh  Hợp

Tự học

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2020
LẬP BẢNG PHÕNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

BAN GIÁM HIỆU

DUYỆT

Phạm Quang Duy Thân Thị Thu Giang ThS. Lưu Phước Dũng

S2QTKS

(SS: 33)

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

Văn hóa 10C4

P.A6.2

Văn hóa 10C4

P.A6.2
Tự học

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Tổng quan du 

lịch và khách sạn 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

Văn hóa 10C4

P.A6.2

Văn hóa 10C5

P.A6.5

 Trang  3/3


